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Mục tiêu chính của các Ngân hàng Trung ương là ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia. Ðể đạt được mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền thì trước tiên đồng tiền của quốc gia đó phải có chất lượng tốt. Ðồng thời, để đạt được mục tiêu an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, trong đó có thanh toán bằng tiền mặt thì đồng tiền do Ngân hàng Trung ương chi ra cho các tổ chức tín dụng phải có chất lượng cao bởi như vậy, sẽ tiết giảm được chi phí của xã hội, đặc biệt là hệ thống tổ chức tín dụng trong quản lý, kiểm đếm, giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt. Ðể đạt được mục tiêu này, Ngân hàng Trung ương nhiều nước hiện nay đang nỗ lực áp dụng “chính sách đồng tiền sạch” vào công tác quản lý tiền mặt của nước mình. Vậy “chính sách đồng tiền sạch” là gì? Có những mô hình “chính sách đồng tiền sạch” tiêu biểu nào trên thế giới? Việt Nam đã áp dụng “chính sách đồng tiền sạch” chưa? 

“Chính sách đồng tiền sạch” của một số Ngân hàng Trung ương trên thế giới


“Chính sách đồng tiền sạch” của Ngân hàng Trung ương liên quan đến 3 khía cạnh: (i) Quy định tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn về hình thức đồng tiền trong lưu thông; (ii) Quy định về phân loại chất lượng đồng tiền; (iii) Quy định về việc thu hồi những đồng tiền có chất lượng và hình thức không đáp ứng tiêu chuẩn đã đề ra.

Ðể đưa ra tiêu chuẩn chất lượng cho đồng tiền trong lưu thông, Ngân hàng Trung ương phải xác định ở mức độ nào thì đồng tiền trong lưu thông được đánh giá có chất lượng và hình thức tốt và có thể chấp nhận được và ở mức độ nào thì được đánh giá là kém và không dùng được để lưu thông. Tiêu chuẩn chất lượng dựa trên việc tìm ra lợi ích cân bằng giữa chi phí phát hành thêm tiền mới vào lưu thông và lợi ích tổng thể của việc có được những đồng tiền chất lượng tốt hơn trong lưu thông. Mỗi Ngân hàng Trung ương có mục tiêu khác nhau đối với chất lượng tiền trong lưu thông, tùy tình hình phát triển của mỗi nước, như tại Thái Lan, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đưa ra mục tiêu ít nhất 70% tiền trong lưu thông của các mệnh giá là tiền đủ tiêu chuẩn, còn đối với các loại tiền mệnh giá thấp thì mức độ có thể chấp nhận được là 60% tiền trong lưu thông là tiền đủ tiêu chuẩn. 

Hiện nay, trên thế giới, hầu hết các Ngân hàng Trung ương đưa ra tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông làm cơ sở để cho các tổ chức tín dụng, các công ty cung ứng dịch vụ ngân quỹ thực hiện tuyển chọn, thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, như Ngân hàng Trung ương Châu Âu đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu cho việc kiểm tra tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông bằng máy móc và bằng thủ công, Ngân hàng Trung ương Thái Lan ban hành sổ tay chất lượng, trong đó quy định các tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Ngân hàng Dự trữ New Zealand phát hành tờ rơi hướng dẫn công chúng cách bảo quản tiền polymer, giới thiệu các yếu tố bảo an trên tiền polymer.... 

Ngoài việc đưa ra các tiêu chuẩn trên, các Ngân hàng Trung ương cũng triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao chất lượng tiền trong lưu thông như Ngân hàng Trung ương Thái Lan phối hợp với các siêu thị, cửa hàng lớn để các đơn vị này nộp tiền mệnh giá thấp không đủ tiêu chuẩn lưu thông vào các ngân hàng thương mại, phối hợp với các siêu thị, bưu điện để nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do người dân nộp vào, Ngân hàng Trung ương Thái Lan còn áp dụng chính sách “giờ vàng”, theo đó, các ngân hàng thương mại và các trung tâm xử lý tiền mặt có thể nộp tiền mệnh giá thấp chưa phân loại vào các trung tâm xử lý tiền của Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Ngân hàng Trung ương Thái Lan thông tin tới người dân cách bảo quản tiền thích hợp để  nhằm tăng thêm tuổi thọ của đồng tiền trong lưu thông, công chúng cũng được tuyên truyền, giáo dục cách phân biệt tiền thật/tiền giả. Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng thành lập Trung tâm bảo vệ người tiêu dùng tài chính để xử lý các kiến nghị của khách hàng tài chính. 

“Chính sách đồng tiền sạch” ở Việt Nam như thế nào?

Ðể nâng cao chất lượng đồng tiền trong lưu thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Theo đó, quy định Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân và niêm yết công khai tại nơi giao dịch quy định thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ðồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra một số mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tiêu biểu để các tổ chức, cá nhân có cơ sở phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra một số giải pháp đối với việc triển khai chính sách đồng tiền sạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đảm bảo đạt được mục tiêu hiện đại hóa công tác phát hành, kho quỹ của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:

Thứ nhất, cần hợp lý hóa công tác quản lý tiền mặt, nâng cao chất lượng đồng tiền của Ngân hàng Nhà nước. 

- Ngân hàng Nhà nước cần đẩy nhanh việc thành lập Trung tâm xử lý tiền để lượng tiền do Ngân hàng Nhà nước chi ra được đảm bảo về chất lượng và số lượng. Trên cơ sở Trung tâm xử lý tiền của Ngân hàng Nhà nước là mô hình mẫu sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng xây dựng cơ sở xử lý tiền để cung ứng dịch vụ kiểm đếm, phân loại, đóng gói, vận chuyển tiền mặt cho các ngân hàng, doanh nghiệp. Trong dài hạn, sự phát triển của mạng lưới cung ứng dịch vụ ngân quỹ của các tổ chức tín dụng sẽ thay thế một phần sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước vào việc kiểm đếm, phân loại tiền.

- Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường việc giám sát chất lượng tiền trong lưu thông, đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ thông qua việc giám sát chặt chẽ quá trình tuyển chọn tiền ở các tổ chức tín dụng bằng cách kiểm tra chất lượng tiền của các tổ chức tín dụng khi chi cho khách hàng, khuyến khích các tổ chức tín dụng nộp về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, áp dụng việc từ chối nhận tiền do tổ chức tín dụng nộp vào bị lẫn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Ðồng thời, cung cấp cho các tổ chức tín dụng tài liệu tham khảo về phân loại tiền (sách hướng dẫn phân loại và các mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông).

Thứ hai, đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Cần cơ cấu lại hệ thống cung ứng tiền mặt qua việc triển khai sâu rộng mô hình giao dịch tiền mặt qua đầu mối giữa chi nhánh Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tới các tỉnh, thành phố có khối lượng giao dịch tiền mặt lớn và có nhiều chi nhánh tổ chức tín dụng. Theo đó, các đầu mối giao dịch sẽ thực hiện toàn bộ nhiệm vụ là đầu mối thực hiện nộp, rút tiền mặt với Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn, cung cấp tiền mặt cho các chi nhánh, phòng giao dịch của mình trên địa bàn, thực hiện tiếp và kiểm quỹ cho các máy rút tiền tự động ATM trên địa bàn, tổ chức kiểm đếm, đóng bó, phân loại tiền tập trung. 

Thứ ba, đối với công chúng: Có những chương trình truyền thông nhằm thông tin, tuyên truyền, giáo dục người dân trong việc thực hiện chính sách đồng tiền sạch, tạo điều kiện tốt nhất cho công chúng tiếp cận với các kênh thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu việc thực hiện thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn miễn phí cho người dân để tránh tình trạng người dân trà trộn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông để tránh không phải nộp phí.
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